
ỦY BAN NHÂN DÂN             
TỈNH CẦN THƠ 

 

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 3542/QĐ.UBT.94 Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 1994 
  

QUYẾT ĐỊNH  

V/V CÔNG BỐ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH  BAN HÀNH TỪ NĂM 1985 
ĐẾN NĂM 1993 NAY KHÔNG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ 

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21-06-94; 

- Căn cứ Chỉ thị 166/CT, ngày 20-06-91 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng 
Chính phủ) về việc rà soát, hệ thống văn hóa bản pháp luật; Nghị quyết 38/CP, ngày 04-05-94 của 
Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ 
chức; 

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cần Thơ, 

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Nay công bố 49 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ năm 1985 đến 
năm 1993 không còn hiệu lực thi hành gồm: 

a) Danh mục I: Gồm 32 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành để cụ thể hóa các quy 
định của Nhà nước và hướng dẫn các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện. Nay Chính phủ đã có văn bản 
thay thế cần thực hiện thống nhất theo các văn bản mới nói trên. 

b) Danh mục II: Gồm 05 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành để các cấp, các 
ngành trong tỉnh thực hiện, trong khi Nhà nước chưa có các văn bản quy định hướng dẫn. Nay Trung ương 
đã có các văn bản hướng dẫn, cần thực hiện theo quy định nói trên. 

c) Danh mục III: Gồm 12 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành để điều hành các 
hoạt động kinh tế - xã hội, nay không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội đã thay đổi, cần ban 
hành các văn bản mới thay thế. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30-12-94. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban tổ chức chính quyền 
tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ và Chủ tịch UBND các huyện, các đơn vị, địa phương và cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  TM. UBND TỈNH CẦN THƠ 
CHỦ TỊCH 

Bùi Văn Hoành 
  

DANH MỤC I 

GỒM 32 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH ĐỂ CỤ THỂ HÓA CÁC 
QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN CÁC CẤP, CÁC NGÀNH TRONG TỈNH THỰC HIỆN, 
NAY NHÀ NƯỚC ĐÃ CÓ CÁC VĂN BẢN THAY THẾ, CẦN THỰC HIỆN THỐNG NHẤT THEO CÁC 

VĂN BẢN MỚI NÓI TRÊN. 
(Kèm theo QĐ số 3542/QĐ.UBT.94 ngày 07-12-1994 của UBND tỉnh Cần Thơ) 

Số 
TT 

Hình thức 
văn bản 

Số ký hiệu, văn 
bản 

Ngày, tháng, 
năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu nội dung 

1 Quyết định 15/QĐ.UBT.85 01-01-1985 Ban hành bản quy định tạm thời về 
chuyên chở hàng hóa hành khách trên 
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các xe, tàu đi qua tỉnh Hậu Giang. 

2 Quyết định 342/QĐ.UBT.85 14-12-1985 Ban hành các hướng dẫn tạm thời thi 
hành điều lệ khen thưởng thành tích thực 
hiện KH Nhà nước và các nhiệm vụ công 
tác khác theo Nghị định 53/HĐBT. 

3 Quyết định 04/QĐ.UBT.86 04-01-1986 Ban hành thu lệ phí trong các dịch vụ kỹ 
thuật thú y. 

4 Quyết định 49/QĐ.UBT.86 14-02-1986 Quy định tạm thời về bán nhà ở thuộc 
diện Nhà nước trực tiếp quản lý tại thành 
thị. 

5 Quyết định 41/QĐ.UBT.87 03-02-1987 Về chế độ cán bộ y tế xã 

6 Quyết định 146/QĐ.UBT.87 13-06-1987 V/v điều chỉnh mức phụ cấp bù giá vào 
lương. 

7 Quyết định 226/QĐ.UBT.88 03-08-1988 V/v thực hiện vệ sinh tiêu độc trong công 
tác kiểm dịch động vật và kiểm soát sát 
sinh. 

8 Quyết định 300/QĐ.UBT.88 07-11-1988 V/v ban hành bản quy định đăng ký nhãn 
hiệu và chất lượng hàng hóa CN-TT-CN 

9 Quyết định 331/QĐ.UBT.88 05-12-1988 Quy định tạm thời về quản lý đất đai nhà 
cửa ở thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, 
các cụm kinh tế - kỹ thuật và dọc các 
tuyến lộ giao thông. 

10 Quyết định 189/QĐ.UBT.89 03-06-1989 Về quản lý nguồn hàng thủy sản xuất 
khẩu. 

11 Quyết định 183/QĐ.UBT.89 12-06-1989 V/v thu một phần học phí kể từ năm học 
1989-1990. 

12 Quyết định 212/QĐ.UBT.89 08-07-1989 Về thủ tục giao đất cho các tổ chức và cá 
nhân xây dựng công trình nhà cửa. 

13 Quyết định 269/QĐ.UBT.89 06-09-1989 Quy chế ban hành văn bản của UBND 
tỉnh Hậu Giang. 

14 Quyết định 306/QĐ.UBT.89 13-10-1989 Ban hành bản quy chế V/v khắc dấu và bản 
hiệu của cơ quan HCSN và đơn vị SXKD 
trong địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

15 Quyết định 261/QĐ.UBT.90 28-09-1990 V/v tổ chức bộ máy quản lý NN cấp 
huyện – xã và cấp tương đương. 

16 Quyết định 316/QĐ.UBT.91 05-04-1991 V/v quy định tạm thời tỉ lệ điều tiết ác 
nguồng thu thuế cho ngân sách xã, 
phường, thị trấn năm 1991. 

17 Quyết định 622/QĐ.UBT.92 11-06-1992 V/v tổ chức các cơ quan chuyên môn 
quản lý NN tỉnh Cần Thơ. 

18 Chỉ thị 12/CT.UBT.85 14-09-1985 Chấp hành giá và kiện toàn bộ máy 
thương nghiệp XHCN. 

19 Chỉ thị 13/CT.UBT.86 02-06-1986 Phân hạng xí nghiệp công nghiệp quốc 
doanh. 

20 Chỉ thị 18/CT.UBT.86 09-07-1986 V/v cấp phát tiền trợ cấp cho các đối 
tượng hưởng chính sách thương binh xã 
hội. 

21 Chỉ thị 24/CT.UBT.87 15-08-1987 V/v cấm bắn súng trong thành phố, thị xã, 
thị trấn, cấm mua bán dây thông tin trái 
phép. 

22 Chỉ thị 32/CT.UBT.88 12-10-1988 V/v kiểm tra nhà cửa thuộc diện nhà 
nước quản lý 

23 Chỉ thị 37/CT.UBT.88 29-10-1988 V/v xử lý thu hồi nợ thuế NN nợ vật tư 2 
chiều từ năm 1983 đến 1987. 

24 Chỉ thị 38/CT.UBT.88 02-11-1988 V/v thu nộp quỹ BHXH 10% do ngành 
Lao động TBXH quản lý. 
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25 Chỉ thị 39/CT.UBT.89 06-11-1989 V/v chấn chỉnh và tạm ngưng cho thành 
lập thêm các tổ chức tín dụng. 

26 Thông báo 54/TB.UBT.87 26-05-1987 Tỉ lệ điều tiết cho ngân sách xã, phường. 

27 Thông báo 08/TB.UBT.89 28-01-1989 V/v thực hiện chế độ tiền lương và trợ 
cấp xã hội 

28 Thông báo 73/TB.UBT.89 30-08-1989 V/v thực hiện dán tem phiếu vào các mặt 
hàng thuốc lá, rươụ, bia nhập khẩu. 

29 Thông báo 49/TB.UBT.91 19-08-1991 V/bv xử lý xe 2 bánh gắn máy lở mua 
đang sử dụng có nguồn gốc nhập trái 
phép. 

30 Thông báo 52/TB.UBT.91 30-08-1991 V/v bổ sung quy định trình tờ thủ tục xử lý 
xe 2 bánh gắn máy lở mua đang sử dụng 
có nguồn gốc nhập trái phép. 

31 Thông báo 60/TB.UBT.91 15-09-1991 V/v sửa đổi miột số nội dung cũ thông 
báo số 52 ngày 30-08-1991. 

32 Thông báo 72/TB.UBT.91 01-12-1991 V/v tiếp tục xử lý xe 2 bánh gắn máy lở 
đang sử dụng có nguồn gốc nhập trái 
phép. 

  

DANH MỤC II 

GỒM 05 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH ĐỂ CÁC CẤP, CÁC 
NGÀNH TRONG TỈNH THỰC HIỆN, TRONG KHI NHÀ NƯỚC CHƯA CÓ VĂN BẢN QUY ĐỊNH VÀ 
HƯỚNG DẪN, NAY NHÀ NƯỚC ĐÃ CÓ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CẦN THỰC HIỆN THEO 

QUY ĐỊNH CỦA TRÊN 
(Kèm theo QĐ số 3542/QĐ.UBT.94 ngày 07-12-1994 của UBND tỉnh Cần Thơ) 

Số 
TT 

Hình thức 
văn bản 

Số ký hiệu, văn 
bản 

Ngày, tháng, 
năm ban 

hành văn bản 

Trích yếu nội dung 

1 Quyết định 15/QĐ.UBT.85 02-01-1990 V/v ban hành quy định tạm về tỉ lệ điều 
tiết cho các cấp ngân sách trên địa bàn 
tỉnh Hậu Giang. 

2 Quyết định 183/QĐ.UBT.90 23-06-1990 V/v ban hành bản quy định về thủ tục kết 
hôn giữa công dân VN và người nước 
ngoài tiến hành trước cơ quan có thẩm 
quyền của nước CHXHCN VN trong 
phạm vi tỉnh. 

3 Quyết định 768/QĐ.UBT.91 29-06-1991 V/v ban hành quy chế quản lý Nhà nước 
về SXKD và sử dụng thuốc thú y trong 
tỉnh Hậu Giang. 

4 Quyết định 1773/QĐ.UBT.91 16-09-1991 V/v ban hành bản quy định về trình tự 
chuyển quyền sở hữu và quyền quản lý 
nhà trong tỉnh. 

5 Chỉ thị 19/CT.UBT.85 07-10-1985 V/v tiếp tục cải tạo XHCN đối với ngành 
dược và quản lý thị trường thuốc chữa 
bệnh. 

  

DANH MỤC III 

GỒM 12 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH ĐỂ ĐIỀU HÀNH HOẠT 
ĐỘNG KT-XH; NAY KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH KT-XH ĐÃ THAY ĐỔI, CẦN CHẤM 

DỨT HIỆU LỰC ĐỂ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN MỚI THAY THẾ 
(Kèm theo QĐ số 3542/QĐ.UBT.94 ngày 07-12-1994 của UBND tỉnh Cần Thơ) 

Số 
TT 

Hình thức 
văn bản 

Số ký hiệu, văn bản Ngày, tháng, 
năm ban hành 

Trích yếu nội dung 



4 

 

văn bản 

1 Quyết định 32/QĐ.UBT.86 22-01-1986 V/v giao đất cho các cơ quan đơn vị để 
xây dựng nhà tập thể cho cán bộ công 
nhân viên Nhà nước. 

2 Quyết định 155/QĐ.UBT.89 17-05-1989 V/v ban hành quy chế về tổ chức quản lý 
văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Hậu 
Giang. 

3 Quyết định 240/QĐ.UBT.89 04-08-1989 V/v hướng dẫn giải quyết một số vấn đề 
cấp bách về ruộng đất. 

4 Quyết định 376/QĐ.UBT.89 21-12-1989 V/v xử lý các vụ vi phạm về tổ chức quản 
lý và hoạt động văn hóa nghệ thuật trên 
địa bàn tỉnh Hậu Giang 

5 Quyết định 430/QĐ.UBT.89 27-12-1989 V/v thu tiền XNK gạo cho địa phương 

6 Quyết định 919/QĐ.UBT.90 26-06-1990 V/v ban hành tạm thời chế độ thu tiền sở 
phí giám định pháp y và chi tiền thù lao 
cho người làm công tác giám định pháp 
y. 

7 Quyết định 644/QĐ.UBT.91 14-06-1991 V/v ban hành bản quy định bổ sung QĐ 
240b/QĐ.UBT.91 về giải quyết tranh 
chấp ruộng đất. 

8 Quyết định 1519/QĐ.UBT.93 19-07-1993 V/v ban hành bản quy định về quản lý và 
khai thác cát trên địa bàn tỉnh Cần Thơ. 

9 Chỉ thị 26/CT.UBT.85 31-12-1985 V/v giao công ty lương thực huyện cho 
huyện quản lý toàn diện. 

10 Chỉ thị 36/CT.UBT.88 29-10-1988 V/v khẩn trương giải quyết một số vấn đề 
cấp bách về ruộng đất trong tỉnh. 

11 Chỉ thị 21/CT.UBT.89 06-06-1989 Tạm thời cho thi hành khoản thu lệ phí 
thu mua cho ngân sách xã, phường. 

12 Thông báo 35/TB.UBT.89 26-04-1989 Hướng dẫn giải quyết một số vấn đề 
tranh chấp ruộng đất trong tỉnh. 

  


